GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 26/BTP/TGPL
Số tổ chức và số người thực hiện trợ giúp pháp lý

1. Nội dung

* Giải thích khái niệm:

- Công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm trợ giúp pháp lý là những người công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý. Phân theo chức danh nghề nghiệp, chức danh lãnh đạo và phân theo giới tính.

- Trợ giúp viên pháp lý chính (TGVPLC): theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý thì TGVPLC là viên chức nhà nước có trình độ cao nhất về chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và Chi nhánh trợ giúp pháp lý, trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng và các vụ việc trợ giúp pháp lý có yếu tố nước ngoài.

- Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL): theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý thì TGVPL là viên chức chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và Chi nhánh trợ giúp pháp lý, trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý ít phức tạp và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác theo phân công.

- Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư (gồm Văn phòng luật sư và Công ty luật), Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là tổ chức tư vấn pháp luật).

- Luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm: Luật sư là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và luật sư của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 
- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý mà không thuộc một trong các trường hợp quy định cấm không được làm cộng tác viên thì được Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận cấp thẻ cộng tác viên. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý khác không bao gồm cộng tác viên là Luật sư và cộng tác viên là Tư vấn viên pháp luật.

* Tại cột 10 và cột 16 (Mục I): “Khác” bao gồm các biên chế khác như văn thư, kỹ sư công nghệ thông tin…

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
* Đối với mục I - Số lượng công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm trợ giúp pháp lý

- Dòng (Tổng số) Cột A = Dòng 1 Cột A (Nam) + Dòng 2 Cột A (Nữ)
- Cột 1: ghi tổng số người được Trung tâm Trợ giúp pháp lý ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

- Cột 2: ghi tổng số biên chế được giao (bao gồm cả biên chế tại Trung tâm trợ giúp pháp lý và biên chế tại chi nhánh).
- Cột 3= cột (4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+10).
- Cột 9: trong trường hợp chuyên viên pháp lý kiêm thủ quỹ thì ưu tiên thống kê vào mục chuyên viên, cột thủ quỹ lúc đó sẽ bằng 0.

- Cột 10: Khác thì ghi các chức danh khác. Ví dụ như: văn thư, kỹ sư công nghệ thông tin…
- Cột 11 = cột (12+13+14+15+16)

- Cột 17: giám đốc chuyên trách

- Cột 18: giám đốc kiêm nhiệm
- Cột 19: Trưởng chi nhánh chuyên trách
- Cột 20: Trưởng chi nhánh kiêm nhiệm

* Đối với mục II - Số tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Cột 1: ghi tổng số tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh/thành phố
Cột 1 = Cột (2+3)

· Cột 4: ghi tổng số cá nhân đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Cột 4 = Cột (5+6+7)
3. Nguồn số liệu
· Đối với đơn vị báo cáo là Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố thì nguồn số liệu được lấy từ sổ sách ghi chép ban đầu của Chi nhánh trợ giúp pháp lý và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh;
· Đối với đơn vị báo cáo là Sở Tư pháp thì nguồn số liệu được lấy từ sổ sách ghi chép ban đầu của Sở Tư pháp và tổng hợp từ biểu do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố báo cáo.

